
BỢ Cl AO THÒNG VẶN TẢI CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Sổ: b b  /2020/TT-BG TV T Hà Nội, ngàyÀ^Ỷ thủng\2_nánì 2020

THÔNG T ư
Sửa dổi, bố Sling một số (liều của Tbông lir sổ 29/2018/TT-HGTVT ngày 14 thủng 
5 năm 2018 cùa Bộ trirõng Bộ Giao thông vặn tài quy định về việc kiêm Ira chất 
lirụng, ỈIII toàn kỹ thuẠt và bào vệ môi trường phương tiện RÌao (hông (lưừiiỊi sát 
vả Tliỏng tư số 31/20I8/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ irirònig 

Bộ Giao llìông vận tni <|II> định VC thực hiện đánh giá, chừng nliận 
an loàn hộ thống dối vói (lirừng sắt đô thị

Cũn cừ Luật Đicờrtg sắt ngày 16 tháng ổ năm 20ì 7;
Cản cử Nghị định sổ I2/20I7/NĐ-CP ngày 10 thảng 02 năm 2017 của 

Chinh phù quy (tịnh chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tỏ chức cùa Bộ 
Giao thông vận tài;

Thao dề nghị của Vụ trướng Vụ Khoa học - Cõng nghệ và Cục trưởng Cục 
Dăng kiêm Việt Nam;

Bộ trường Bộ Giao rlỉông vậỉỉ tái ban hành Thông tư  sira đôi, bô sung một 
sổ điều của Thông tư sổ 29/2018 TT-BGTVT ngày ì 4 thúng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tài quy định về việc kiếm tra chat lượng, an toàn kỳ 
thuật vù bào vệ môi tricờng phtrơng tiện giao thông đirừrig sủt và Thủng tư sô 
3 Ị/20I8/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trướng Bộ Giao thông 
vận tài quy ctịnh về thục hiện đảnh giá, chimg nhận on toàn hệ thong doi với 
dường sủl dỏ thị

Diều I .S ìr .i ilổi, bổ sung một sổ diều của T hông  tu- sổ 29/2018/TT- 
BGTVT ngày 14 Iháng  5 năm  2018 của Bộ trư ờ n g  Bộ G iao thông vận lải 
quy clinli về việc kiêm tra  chât lưc/ng' un toàn kỹ thuậ t và l)ão vệ môi 
trường  p h ư ơ n g  tiện giao thông dirờng săt (sau dầy  gọi tfit là T hông  tư  số 
29/2018H T -B G T V T ) như sau:

1. Khoản 1 Điểu 5 dược sửa đổi, bồ sung như sau:
“ 1. Việc kiểm tra sản xuất, lắp ráp được thực hiện dối với: đầu máy. tọa xe. 

phương tiện chuyên dùng dường săi, tỏnẹ ihành thiếiÌỊị, linh kiện sán xuất, lảp 
ráp mới trên đường sắt quốc gia, dưỡng sắt chuyên đủng.”

2. Điều 6 dược sửa đôi, bổ sung như sau:
“ Dieu 6. Kiêm tra  Iiliập khẩu
I . Việc kiêm tra nhập khẳu được thực hiện dổi với:
a) Đẩu máy. toa xe. phương tiện chuyên dùng nhập khẩu mới. nhập khẩu 

dà qua sử cỉụniì chạy trên dường sắt quốc gia. dường sảt chuycn dùng;



b) rổnjz thành, thiết bị, linh kiện nhập khẩu mới lấp trẽn phương tiện chạy 
trên dường sải quổc gia, dường săt chuyên dùng;

c) 'ỉ'oa xe đường sất đô thị nhập khâu mới; phương tiện chuyên dùng chạy 
trên dường săt dỏ thị nhập khâu mới, đà qua sử  dụng tạm nhập tái xuất.”

2 . 1 íồ sơ  dăng ký kiểm tra bao gồm:
a) Giấy đề nghị kiếm tra của dtm vị nhập khẩu (heo mẫu quy định tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo I hòng tư này;

b) Ban vỗ tổng thể, tài liệu về dặc tinh kỳ thuật;
c) Bàn sao kèm bản chinh đc đối chiếu hoặc bân sao có chửng thực giấv 

chứng nhận xuất xử hàng hóa dổi với sản phàm nhập khẩu mới;
đ) Bản sao kèm bàn chinh để đối chiếu hoặc bân sao có chứng thực chứng 

chi chất ỉưựng của nhã sản xuắt đối vói sản phàm nhập khẩu mới;
d) Báo cảo kết quà kiểm tra, thử nghiệm phương tiện, tổng thành, thiết bị, 

linh kiện cùa nhả sản xuất hoặc tồ chức thử nghiệm doi với sản phẩm  nhập khẩu 
mới.

3. Nội dung kiểm tra:
a) Kiểm tra theo các nội dung Cịuy tiịnh tronu các quy chuẩn kỳ thuật hiện

hành;
b) Dơi với thiết bị tin hiệu đuôi tàu kiẩm tca theo c^uy định tại Phụ lục VII 

ban hành kèm theo Thông tư nảy.
4. I hời điềm kiẻm tra:
a) Đối với phương tiện chạy trên đường sẮt quốc gia, đường sất chuyên 

dùng nhập khâu mới, nhập khâu đà qua sử dụng, loa xe dường sỉít đô thị nhập 
khâu mói. phương tiện chuyên dùng chạỵ trên đường sãt dô thị nhập khau mới, 
dà qua sử dụng lạm nhập tái xuât: thòi diêm kiêm tra dược thực hiện sau khi đơn 
vị nhập khẩu đă cung cấp đầy dũ hồ sơ và C ơ quan kiểm tra tiếp cận dược 
phương tiện; đơn vị nhập khẩu đâm bão các điều kiện kiêm tra theo quy chuẩn 
kỳ thuật hiện hành;

b) Đổi với tổng thành, thiết bị, linh kiện trên phương tiện đường sắt quốc 
gia, đường sất chuyên dùng: thời diêm kiểm tra dược thực hiỳn trước khi lẳp ráp 
lên phương tiện.

5. Phương thức kiềm tra:
a) Đối với phương tiện, tổng thảnh, thiết bị: kiềm tra từng sản phẩm;
b) Đổi với linh kiện: kiềm tra mẫu điền hình cho từng lô linh kiện theo các 

tiêu chuẩn, quy chuàn kỳ thuật licn quan;
c) Đổi với toa xe đường sắt đô thị: kiểm tra toa xe ở trạng thái tTnh và ghép 

thành doàn tâu iheo cấu hinh khai thậc vận hành trên đường theo các nội dung 
và phương pháp quy định tại quy chuẩn kỳ thuật hiện hành.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bồ sung như sau:
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“ Điểu 7. Kiềm tra  hoán cài

I . Quy dịnh về kiểm tra hoán cải
a) Việc kiêm tra hoan cải dược tlụrc hiện đôi với: đàu mảy, toa xc chạy 

trên dường sẳt quôc gia, dưỡng sât chuyên dùng và phương tiện chuyên dùng 
đường sãt cỏ  thay đỏi kết cậu thép thân xe. tính năng sử  dụng và thông số, dặc 
tinh kỹ thuật của hệ thống, tỏng thành, thiết bị;

b) Kiêm tra hoán cái không ãp dụng đối với phương tiện chi thay dổi đối 
với thiềt bị tín hiệu đuôi tàu vả toa xe dường sẳt đô thị chạy trên đường sát đô 
thị.”

2 . 1 lổ sơ  dâng ký kiểm tra gồm:
a) Giấy dè nghị kiềm ưa cùa cơ sờ hoán cải hoặc chủ phương tiện theo 

mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bàn sao giấy đăng ký cùa phương tiện; bán vẽ tổng thể của phương tiện 
trước vả sau hoán cãi; tài liệu kỳ thuật (bản vẽ và thuyết minh, tính toán) của 
tỏng thảnh, thiết bị, hệ thông được hoán cải; bản thuyết minh, tính toán liên quan 
đèn nội dung hoản cải;

c) Bồn sao kèm bãn chinh ílê đỏi chiếu chứng chi nguồn gổc xuất xứ, 
chửng chi chát lượng vả tải liệu kỳ thuật liên quan của tổng thành, thiết bị, linh 
kiện mới được sử  dụng;

d) Kôt quả tự kiêm tra cũa cơ sở hoán cải hoặc chù phương tiện.

3. Nội dung kiểm tra: kiếm tra theo các nội dung quy dịnh trong các quy 
chuẩn kỳ thuật hiện hành và hồ sơ thiềt kế.

4. Phưưng thức kicm ira: kicm tra từng phương tiện.”
4. Dicu 8 dược sửa đồi, bổ sung như sau:
"Diều 8. Kiêm tra  định kỳ
1. Việc kiềm tra dịnh kỷ trong quá trinh khai thác sử dụng dược thực hiện 

đối với:
a) Đâu máy, loa xc, phương tiện chuyên dũng dưỡng sảt, tlìiêt bị tin hiệu 

iiuòi tàu chạy trôn đường sat quổc gia, đưởng sut chuycn dùng;
b) Toa xe dường sẩt dò thị, phương tiện chuyên dùng dưỡng sảt chạy trẽn 

dường sảl dô thị.
2. Hồ sơ  dăng ký kiểm tra bao gom:
a) G iấy dề nghị kiểm tra định kỳ cũa cơ sở bão dường, sửa chừa hoặc chù 

phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bân sao giấy đăng ký phương tiện (đổi với irưởng họp phương tiện sản 

xuất, lẳp ráp mứi và phương tiện nhập khẩu kiểm tra định kỳ lần dầu hoặc 
phương tiện có  thay đỏi sô đàng ký);

c) Tải liệu kỳ thuật của tống thành, thiết bị. hệ thổng dược thay thế trong 
quá trinh bão dirùmg, sửa chừa;



d) Ket quả tự nghiệm thu của cơ sở bão dường, sửa chừa hoặc chủ phương
tiện.

3. Chu kỳ kiểm  tra định kỳ:
a) Chu ký kiểm ưa định kỳ dược thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI 

ban hành kèm theo Thông lư nảy;

b) Đổi với phương tiện dưỡng sẩt quồc gia và toa xe dường sắt đô thị, việc 
kiêm ira dược thực hiện cùng thời điêm phưcmg tiện dược bảo dường, sửa chira 
dịnh kỳ theo các cấp nhưng không dược \ư ợ t quá thời hạn theo chu ký kiểm tra
quy định tụi Phụ lục VI ban hãnh kẽm theo Thông tư nảy. ,

4. Nội dung kiểm tra:
a) Kiểm tra tính nâng an toàn theo quy định trong các quy chuẩn kỳ thuật 

hiện hành;
b) Đổi với thiết bị tin hiệu duỏi tàu kiểm ira theo quy định tụi Phụ lục VII 

ban hành kem theo Thông tư này.

5. Phương thức kiểm tra: kiêm tra timg phương tiện hoặc thiết bị tín hiệu 
đuôi tàu. Riêng đối với toa xe dường sẳt dô thị. kiểm tra toa xe ở  trạng thái tĩnh 
và ghép thành doàn tàu theo cấu hình khai thác vận hành trên tuyến hoặc đường 
thư theo các nội (June vả phươnu pháp quy định ỉại quy chuân kỷ thuật hiện 
hành.”

5. Điểm c khoan 4 Điểu 9 được sửa đồi, bồ sung như sau:
“c) Doi với toa xe đường sất đò thị, kiểm tra toa xe ỏ  trạng thái tĩnh và 

ghép thành đoàn tàu iheo cẩu hinh khai thác vận hành trên tuyên hoặc đường thử 
theo các nội dung  và phưưng pháp CỊU) định tại quy chuẩn  kỳ thuật h iện  hành.”

6. Điều 10 được sửa dổi, bổ sune như sau:
“Điều 10. Cí»|) giấy chừng nhận và tem kiềm (lịnh
1. Tổ chức, cá nhân lộp hồ sơ theo quy dịnh tại Diều 5, Diều 6, Điều 7 và 

Diểu 8 cùa Thông tư này, giri trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chinh hoặc bảng 
hình ihức phù hợp khác đốn Cục Đăng kiêm Việt Nam.

2. Cục Dâng kiểm Việi Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phẩn hồ sơ trong 
vòng một (0 1 ) ngày làm việc, riêng đôi với toa xc dường sảt đô thị kiêm tra 
thành phần hồ sơ trong vòng mười (10) ngây làm việc. Neu thành phần hô sơ 
đẩy dũ thi Cục Dăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ. Nêu 
thảnh phần hồ sơ  không dẩy dũ thi Cục Dáng kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ 
chức, cả nhân hoãn thiện lại.

3. Cục Đàng kiểm Việt Nam kiếm tra nội dung hổ sơ irong vòng năm (05) 
ngày làm việc dổi với kiểm tra sản xuất, lằp ráp, nhập khâu, hoán cài vả trong 
vòng một (01 ) ngày làm việc đôi với kiêm tra định kỳ; ricng toa xe đường săt dỏ 
thị, kiềm tra nội đung hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc. Nêu nội 
dung hồ sơ kliòng hợp lệ thi thỏna báo cho tò chức, cả nhân tronẹ thời hạn một 
(01) ngày làm việc kè từ ngày kêt thúc kiêm tra nội dung hô sơ. Nèu nội dung hô 
sơ hợp lệ thi viết giấy hẹn kiểm tra thống nhất về thời gian và dịa điểm kiêm tra
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sản phàm tại hiện trưởng.
4. Cục Đ ăng kiểm Việi Nam liến hành kiếm tra thực tế tại lìiện trường vả 

thực hiện như sau:
a) Nẻu két quà kiểm tra đạt yêu cẩu thi cấp giấy chứng nhận chất lưựng, an 

toàn kỳ thuật và bào vệ môi trường theo mầu quy định tại Phụ lục m  ban hành 
kẽm theo Thông tư nà) tronu thời hạn ba (03) ngày làm việc đôi với kiêm tra sản 
xuất, lấp ráp, nhập khẩu, hoán cải hoặc một (0 1 ) ngày lảm việc đỏi với kiêm tra 
định kỳ kể từ ngày kết thúc kiểm tra và cấp, dán tem kiêm định cho phương tiện 
theo mầu quy định tại Phụ lục IV ban hành kcm theo Thông tư này.

b) Nếu kểt quá kiêm tra khônu dạt yêu cầu thi Cục Dâng kiêm Việt Nam ra 
Thông bảo không dạt chẳt lượng, an toàn kỳ thuật và bào vệ môi trường phương 
tiện giao thông dường sàt theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 
Thông tư này trong thời hạn một (01) ngày lãm việc kê từ  ngày kèt thúc kiểm 
tra. Đối với trường hợp nhập khâu phương tiện, ihông báo này được gửi cho các 
cơ quan liên quan biết de phối hợp.”

7. khoản  2 Điều 13 dược sửa dổi, bồ sung như sau:
“2 . 1 liệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm dinh:
a) Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiếm định cấp theo chu 

kỳ kiểm trn quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư  này;
b) Giấy chứng nhận này sC mất hiệu lực khi thông số kỳ thuật ihực te của 

phương tiện bị thay dôi so với giây chửng nhận đã cắp; phương tiộn bị hư hỏng 
do tai nọn. thiên tai, hãnh vi phã hoại hoặc trong quá trinh báo quản, vận chuycn 
dcn mức không dâm bão các yêu cầu an toàn kỹ thuật và báo vệ môi trường theo 
quy định.”

8. Bổ sung điẻm d khoản I Điều 15 như sau:
**d) Dăm bao các điều kiộn kiểm tra phương tiện theo các quy chuẩn kỳ 

thuật hiện hành.”
9. Bố sung diểrn e, điểm d khoản 2 Điều 15 như sau:
“c) Đàm bão các điểu kiện kiểm ưa phương tiện theo các quy chuẩn kỹ 

thuật hiện hành;
d) Thông báo bẳng vãn bàn và nộp lại Giấy chứng nhận, Tem  kiểm định 

cho Cục Đăng kiềm Việt Nam khi xuất khẩu phương tiện tạm nhập, lái xuất.”
10. Bồ sung dicm d khoản 3 Điều 15 như sau:
*‘đ) Dảm bào các điều kiện kiểm tra phương tiện theo các quy chuẩn kỳ 

thuật hiện hành.”
11. Phụ lục VI cùa Thòng tư số 29/2018/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ 

sung theo quy định tại Phụ lục I cua Thông tư này.
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Điều 2. Sửa đồi, bổ sung một số điều của T hông  tư  số 31/20I8/TT- 
BG TV T ngày 15 thán g  5 nãm  2018 của Bộ trư ờ n g  Bộ G iao thông vận tãi 
quy  đ ịnh  VC t h ự c  hiện đ á n h  giá, c h ứ n g  n h ậ n  an  toàn  hệ thong  doi  vói  d ư ỡ n g  
sất liô thị (sau dây  gọi tíit là Thông tư  sổ 31/2018/TT-BG TV T) n h ư  sau:

1 . Diều 2 dược sứa đổi, bỏ sung như sau:
“Diều 2. ĐỐI tưọrng áp dụng
Thông tư này áp dụng đổi với các tổ chức cỏ liên quan dén quản lý, vận 

hành dưỡng sat đỏ thị; đánh giá, chứne nhận an toàn hệ thống; thâm định hô sơ 
an toàn hệ thống cho tuyển đường sắt dô thị khi xây dựng mới và nâng câp; 
chứng nhận định kỳ hệ ihống quản lý an toàn vận hành của tuyến dường săt dô 
thị irong quá trinh khai thác.”

2. Khoăn 5, khoán 8 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Đề cương nhiệm vụ dánh giá, chứĩig nhận an loàn hệ thong (sau dây 

gọi tất là Đc cương đánh giá, chứng nhận) là tài liệu do Tô chức chứng nhận xây 
dựng theo yêu cầu cùa Chú đầu tư đẻ mô tá các nội dung liên quan đên công 
việc đánh giả, chứng nhận an toàn hệ thông.

8. Kiểm tra, chửng nhận định kỳ hệ thống quản lý an toàn vận hành là việc 
kiổm tra, đánh giá định kỳ của Cơ quan quân lý nhã nước dê chứng nhận I lệ 
thổng quàn lý an toàn vận hành dược Tô chức vận hành du>' tri liên lục, hoạt 
động có hiệu quà phù hợp với quy định của Thông tư này”.

3. Bổ sung khoản 13 Điều 3 như sau:
“ 13. Phương tiện là toa xe đường sẳt dô thị, không bao gồm các phương 

tiện chuyên dùng phục vụ thi công, duy tu bảo trì đường sat."
4. Diều 4 dược sửa đổi, bô sung như sau:
“ Diều 4. Q uy định chung về đánh  giá, chửng Iiliận an toàn hệ thống
1. Dường sẳt dò thị xây dựng mới trước khi dưa vào khai thác phải được 

Tổ chức chứng nhận đảnh giá, chứng nhận an toàn hệ thòng, Cục Đường sẳt 
Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống.

2. Đường sất đò thị khi nàng cấp phải được Tổ chức chứng nhận đánh giá, 
chứng nhận an toàn hệ thống, Cục Dường săt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận 
thẩm định hồ sơ an toàn hệ thổng. Nội dung nâng cấp phải được dánh giả, chứng 
nhận an toàn hệ thống và thẳm định hồ sơ an toàn hệ thống bao gồm:

a) Thay đổi hự thống thông tin - tin hiệu diều khiển chạy làu;
b) Thay đoi kicu loại phương tiện;
c) Cài tạo hệ thong cung cấp diện sức kéo;
d) Nâng cao năng lực vận tải, mở rộng quy mô tuyến;
d) Thay đổi cơ cấu tổ chức cùa Tỏ chức vận hành.
3. Đề cương đánh giá, chứng nhận do Tổ chức chửng nhận lập, Chủ đầu tư 

phê duyệt phãi bao gồm ít nhất các nội dung sau:
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a) Phạm vi đánh giả, chứng nhận;
b) Phương pháp, quy trinh thực hiện;

c) Cảc giới hạn an loàn, tiêu chuẩn chắp nhận rủi ro;

d) Kê hoạch thực hiện đánh giá. chứng nhận;
đ) Tài liệu chuyển giao.”

5. Khoản I Diều 5 dược sứa dổi, bổ sung như sau:
“ Ị. Doanh nghiệp kinh doanh dường sât đô thị phái xây dựng vả duy tri hệ 

thòng quản lý an toàn và dược Cục Đường sat Viộl Nam kiểm tra, chứng nhận 
định kỳ irong quá trình khai thác.”

6. Diều 7 dược sứa dổi, bổ sung như sau:
“Điều 7. Nội dung đánh  giá. chừng nhận ỈII1 toàn liộ thống khi nâng

cap
1. Đôi với các hạng mục được nàng cap theo quy dịnh tại dicm a, diêm b,

điểm c, diêm d khoản 2 Diều 4 Thông tư này thực hiện như sau:
a) Dánh giá dộ tin cậy, tinh săn sàng, khố năng bảo dường và dộ an toàn

đỏi với các hạng mục được náne cáp theo quy dịnh tại diêm a, điêm b, điêm c
khoản 2 Điều 4 của Thóng tư nảy;

b) Dành giá tích hợp hệ ihông;
c) Đành giã chạy thư hộ thong sau khi nâng cấp;
d) Đánh giã I lộ thống quản lý an toàn vận hãnh.
2. Đối vởi hạng mục Thay đổi cơ  cấu tổ chửc của Tổ chức vận hành chi 

thực hiện dủnh giá Hệ thống quàn lý an toàn vận hành.”
7. Diều 10 dược bổ sung, sửa đổi như sau:
“ Điều 10. Q uy dịnli về hồ sư thầm  định
1 . llồ  sơ  thẩm định bao gồm:
a) Giấy đề nghị thẳm định theo mầu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư Iiày;
b) Bán sao hợp lệ Đồ cương dánh giá, chửng nhận vả các phiên bản cập 

nhật sửa đỏi đà dược Chủ đâu tư phê duyệt;
c) Cốc bão cáo dánh giá cỏ xác nhặn của Chủ đầu tư và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận an toàn hệ thổng của Tồ chức chửng nhận.
2. ! hời diem nộp hổ sơ: toàn bộ hồ sơ dược nộp sau khi Tỏ chức chừng 

nhận hoàn thành hồ sơ  đánh giá.
3. Cách thức nộp hổ sơ: Chù dầu tư  nộp hồ sơ thẳm định trực tiếp hoặc qua 

dưỡng bưu diện đến Cục Dường sãt Việt Nam.”
8. Đ iều 11 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
"Diều 11. Nôi du 11» thẩm  (lịnh



Nội dung thẳm dịnh hổ sơ an toàn hệ thống khi xây dựng mới và nâng cấp 
bao gồm:

1. Kiểm tra tính hợp lộ. dẩy dii của hồ sơ theo quy dịnh tọi khoản 1 Điều 
10 lliông tư này.

2. Rà soái nội dung các báo cáo đánh giá theo đè cương dà dược phê duyệt.
3. Kiếm tra việc thực hiện dẩy dù các nội dung đánh giá theo quy dịnli tại 

Điều 6 Thòng tư này đối với tuyến đường sát đò thị xây dựng mới vả Điều 7 
'Chông tư nảy đỏi với tuyên dường sẳi đỏ thị nàng cấp.”

9. Điều 12 dược sửa đổi, bỏ sung nhu sau:
“Điều 12. T rìn h  tự  thực hiện thẩm  địnli

1. Chủ dâu tư  lập 01 bộ hô sơ quy dịnh tại khoàn 1 Dicu 10 gửi Cục 
Đường sái V iệt Nam. trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Cục Dường sảt Việt 
Nam có thòng báo tiếp nhận hò sơ theo mầu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo 
Thông tư này; dông thời sao uửi hô sơ tới Cục Quân lý xây dựng và Chất lượng 
cỏng trinh giao thông, Cục Dăng kiểm Việt Nam.

2. Các Cục tiếp nhận hổ sơ tiến hành thẩm định theo quy định tại Điều 11 
cũa Thõng tư  này, sau hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ  ngày nhận dược hồ sơ, 
Cục Quân lý xây dựnu và chất lượng còng trinh giao ihông, Cục Dăng kiêm Việt 
Nam gửi Thông bảo ket quả thẳm định theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm 
theo 'I hỏng tư này đến Cục Dường sût Việt Nam.

3. Trong thời hạn năm (05 )ngảy làm việc kể từ ngàỵ nhận được các Thông 
báo kêt quà thâm định, neu kèi quã thâm dịnh dạt yêu câu Cục Dường sal Việt 
Nam cấp Giấy chứng nhận thấm dịnh hồ sơ an toàn hệ thống theo mầu tại Phụ 
lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp kẽt quả thâm định không dạt 
yêu cẩu, Cục Dường sắt Việt Nam tồng hợp kct qua thẩm định chuyển cho Chủ 
dầu tư để bồ sung, hoàn thiện".

10. Điều 17 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
“Diều 17. T rá c h  Iiliiộm thực hiện

1. Trách nhiệm của Cục Đường sảt Viột Nam:
a) Chù tri thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hộ tlìổng dường sát dỏ thị khi 

xây dựng mới và nâng cấp; thẩm dịnh báo cảo đánh £Ìá an toàn hộ thổng của Tỏ 
chức chửng nhận dòi với các nội dung liên quan đến: hệ thông thông tin - tin 
hiệu trên phương tiện và trôn dường; hê thong cung cáp điện sức kéo, cửa chăn 
ke ga (nếụ có); đánh giá tích hợp hệ thông, dánh giá thử nghiệm vận hãnh, chạy 
thử hệ thống, đánh giá hệ thỏng quân lý an toàn vận hành; rủi ro phương án sơ 
tán hành khách trong trường hợp khan cấp, trên cầu cạn, trong đường hẩm, nhả 
ga;

b) Tổng hợp các báo cáo thẳm định của Cục Quán lỵ xây dựng và Chẩt 
lượng công trinh giao thòng, Cục Dìing kiểm Việt Nam đê câp Giây chứng nhộn 
tham định;
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c) Thực hiện kiểm tra. chứng nhận định kỷ hệ thống quân lý an toàn vận
hãnh;

d) Chủ tri xây dựng dự toán và tó chức thu giả, phi thảm định hồ sơ an 
toận hệ thông khi xây dựng mới, nâng cáp vả kiểm tra, chửng nhận định kỳ ỉ lệ 
thông quan lý an toàn vận hành.

2. Trảch nhiệm cúa Cục Quản lý xây dựng vồ Chát lượng công trinh giao 
thông:

a) Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hệ thống của Tổ chức 
chửng nhận đỏi với các nội dung liên quan đến: phươni* án thiết kế cẩu cạn, 
dường, đường hầm; cóng trinh, thiết bị kiếm soát khói; gửi kết quã thẩm định về 
Cục Dường sẩi Việt Nam dê tổng hợp;

b) Phối hợp với Cục Dường sẩỉ Việt Nam xây dựng dự toán và tổ chức thu 
giá, phi thâm định báo cáo đánh giã an toàn hệ thống dối với các nội dung liên 
quan theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm cua Cục Đăng kiêm Việt Nam:

a) Thực hiện thâm dịnh bảo cáo đánh £Ìá an toàn hệ thong cùa Tổ chức
chửng nhộn đôi vởi cảc nội dung liên quan den phương tiện, không bao gồm hộ 
thông tín hiệu lãp đặt trên phương tiện; gưi kct quả về Cục Dường sắt Việt Nam 
đổ tổng hợp;

b) Phối hợp với Cục Dường sát Việt Nam xây dựnỵ dự toán vả tổ chức thu 
giả, phi thâm định háo cáo dánh giá an toàn hệ thống doi với các nội dung liên 
quan theo các quy định hiện hành.”

11. Diều 19 dược sửa đối, bổ sung như sau:
“Diều 19. T rác h  nhiệm của C hủ clằu tư
1. Lựa chọn Tổ chức chứng nhận cỏ đù điều kiện nâng lực thực hiện đảnh

giả, chửng nhận an toàn hệ ihòng cho tuyến dưừng sẳt dô thị.
2. Phê duyệi Đê cưtmg đảnh giá, chửng nhận của Tổ chửc chimg nhộn lập.
3. Chú trì, phôi hợp với lo  chức vận hành xây dựng Hệ thổng quản lý an 

toàn vận hãnh cho tuyển đường sảt dỏ thị xây dựng mởi hoặc nâng cấp.
4. Lập và hoàn thiện hồ sơ thấm định an toàn hệ thống theo quy định tụi 

khoản 1 Điều 10 của Thông tư nảy.
5. Lập danh mục các tiêu chuần ãp dụng cho việc đánh giá, chứng nhộn an 

toàn hệ thong trinh cấp quyết định dầu tư phê duyệt theo quy định.
6. Bảo quán, lưu giữ dấy dủ hò sơ dãnh giá. chứng nhận an toàn hệ thống 

theo quy dịnh và bàn giao đây dũ cho Tỏ chức vận hãnh khi tuyển dường sẳt đô 
thị dược dưa vảo khai thác.

7. Thanh toán giát phi thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường 
Síìt đò  thị theo  q u y  đ ịn h  cùa pháp  luật.”

12. Khoản 3 Diều 20 dược sửa dõi. bỏ sung như sau:



“3. Duy tri và cãi liến Hệ thống quân lý an toàn vận hãnh phù hợp với các 
quy định của Thông tư này.”

13. K hoản 2 Dièu 21 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Thực hiện theo dúng Đẻ cương đành giả. chửng nhộn dã được phê duyệt 

và đảm bão nội dung thực hiện phù hợp với quy dịnh tại Diều 6. Diều 7 Thông 
tư nảy; chịu trách nhiệm trước pháp luật vả Chủ dâu tư  về kêt quả đánh giá, 
chửng nhận an toàn hệ thống.”

14. f)icu 22 được sửa dòi, bổ sung như sau:
“Điểu 22. Q uy đ ịnh  chuyền tiếp

1. Đối với dự án đường sẳt dô thị có hợp đổng xây dựng được ký trước 
ngày Luật Dưừng sảt cỏ hiệu lực (ngày 01 tháng 07 năm 2018) thỉ không thực 
hiện dãnh giá, chửng nhận an toàn hệ thong, trường hợp Chủ dầu tư cỏ ký kél 
h<7p đông đánh giả. chímg nhận an toàn hộ thống thi thực hiện theo quy định của 
hợp dồng nhưng không thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống.

2. Đỏi với dự  án đường sat đô thị cỏ liọrp dong xảy dựng được ký sau ngày 
Luật Đường sài cỏ hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 20l&).thỉ ihực Uiện theo quy 
định cùa Thông tư này.”

15. BỒ sung Phụ lục 5 vào Phông tư số 31/2018/TT-BGTVT Iheo quy định 
tại Phụ lục 2 cùa Thông tư nảy.

16. Bồ sung Phụ lục 6 vào Thông tư sổ 31/2018/TT-BGTVT iheo quy định 
lại Phụ lục 3 của Thông tư  nàv.

Điều 3.
1. Bài bỏ cụm từ “hệ thống diều khiển chạy tàu” trong khoàn 7 Điều 3, 

cụm từ “toa xe đường sẳt đô thị" tại điểm a khoản 2 Diêu 5 của Thông tư sổ 
29/2018/TT-BGTVT.

2. Bài bò điếm c khoản 5 Diều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT.
3. Thay thế cụm lừ  “Biên bân kiểm tra” thảnh “ Bão cáo kiểm tra” tại Phụ 

lục III, Phụ lục V cùa Thông tư sổ 29/2018/TT-BGTVT.
4. Bãi bỏ khoản 3 Điểu 5, khoán 3 và khoàn 7 Điều 6 của Thông tư sổ 

31 /2 0 18/TT -BG T VT.
5. Thay the cụm từ “Cục Đăng kiềm Việt Nam” thành “Cục Đường sát 

Việt Nam" trong các điều khoăn sau: khoản 4 Điều 13; khoán 1, khoản 2 Điều 
15; Phụ lục 3; Phụ lục 4 cũa Thông tư sổ 31/2018/TT-BGTVT.

6. Thay thế cụm từ “hệ thổng tín hiệu” thảnh “hệ thống thông tin -  tín 
hiệu” trong các diều khoan sau: khoản 1 Diêu 6, khoản 4 Diều 9 cùa Thông tư sổ 
31/2018/TT-BGTVT.

Diều 4. Iliệu  lực thi liànli
Thòng tư  này có lìiệu lực thi hành ké từ ngày 29 tháng 01 năm 2021.
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Điều 5. T ổ chức Ihực liiỹn
1. Cục Đường sẳt Việt Nam cỏ trách nhiệm chủ tri, phối hợp vởi các cơ 

quan, tổ chức liên quan tô chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực 
hiện nếu cỏ khỏ khăn, vướng mác tông hựp các ý (k|ệcipgia^jỶj; dơn vị. doanh 
nghiệp, báo cáo Bộ Giao thông vận lải xem xéi. giài quyet.

2. Chảnh Vãn phỏnẹ Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục 
trưỡnji cảc Cục: Dưừng sat Việt Nam, Dăng kiêm Việt Nam, Quản lý xây dựng 
và chất lượng công trinh giao thông, Thủ trường các cơ quan, dơn vị và cá nhân 
cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư nảy ./y(0 ^ ~ -

Nơi nhộn:
- Như Picu 5;
- Vủn phỏng Chinh phủ;
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. Cơ quan thuộc 
Chỉnh phù;
- Bộ Irưởng. các Thii trưởng Bộ GTVT;
- UBND các tinh, thảnh phô trực lliuộc r\V;
- Cục Kiềm tra  văn bân (B ộ T u  pháp);
-  Công bảo;
- Cộng Thòng tin diện tữ Chỉnh plíủ;
- Cồng Thống tin điện tữ Bộ GTV'1;
- B ảo Giao thông: Tọp chí GTVT:
• Lưu: VT. KHCN.

KT. B ộ  TRƯỜNG

Nguyền Ngọc Dông



Loụí plurưng tiện

Chu kỳ kiêm tra
(thống)

Chu kỳ 
đầu

Chu kỳ 
định kỳ

1. Đường sắt quốc gia
l.l. Phương tiện 
nhập kháu mới và 
sản xuấl, láp ráp

a) Đầu mảy. phương tiện chuyên dùng có 
động cơ 18 -

b) Toa xc khách 28 .
c) Toa xe háng, phương tiện chuyên dùng 
khõn£ cỏ dộne cơ 36 -

1.2. Phương tiện 
đang khai thác cỏ 
thời gian sử dụng 
dưới hoặc bảng 
30 nôm

a) Đẳu mảy. phương tiện chuyên dủng cỏ 
dộnc cơ - 18

b) Toa xe khách - 14
c) l oa xe hàng, phương tiện chuyên dùng 
không cỏ động cơ - 20

1.3. Phương tiện 
đang khai thảc có 
thời giun sử dụng 
trên 30 nôm

a) Dâu máy, phương tiện chuycn dùng cỏ 
độne cơ - 15

b) Toa xe khách - 12
c) Toa xe hùng, phương tiện chuyên dũng 
không có độnp cơ - 15

1.4. Phương liện 
dang khai thác it 
sứ dụng

a) Dồu máy đầy; dầu máy dổn lại ga, 
xướng chẻ tọo sửa clìừa. kho băi: đẩu máy 
dùng kẽo tàu với km chạy hảng nồm nhó 
hơn 40.0U0km.

- 24

b) l oa xc công vụ, nhiộm sở có sô km 
chạy hảng nủm nhỏ hơn 40.ỡ00km. - 24

2. Điròrog sỉit đô thị
2.1. PhươnR tiộn nhập kháu và sàn xuàt, lăp ráp mới 24
2.2. Phương tiện đang khui thúc có thời giun sử dụng dưới 15 
năm - 12

23 . Phương liộn đang khai thác cổ thởi gian sử dụng trên 15 
năm

- 9

3. Dirímtt săl chuyên dủng
3.1. Phương tiỳn nhập khâu và sản XUÔI, lúp rủp mới 30
3.2. Phương tiộn đang khai thúc cỏ thời gian sử dụng dưới 30 
năm - 18

3.2. Phương tiện dang khai thảc cỏ thời gian sử dụng ũr 30 năm 
trơ lên 15

4. Tổt cả các phirơnK tiện nhập khẩu (lỉl qua sứ dụng 12 -

5. Tliicl bi tin lùệu đuôi tim 24 12



ô ộ  GIAO TI IỎNCi VẬN TÀI CỘNG IIỎA XẢ H ộ ! CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC ĐƯỜNG SÁT VI F.T NAM Dộc lập -  Tự do -  I l-mil phúc

Ng()v........ thùng........nám

THỎNG BÁO TI KP NHẶN HÒ s ơ  

M :ì hổ s ơ :.......

Cục Dườnii Siil Việt Nam thõng báo

Tiếp nhận hồ so Ihẩm định an loàn hộ thong dưỡng sấi dỏ thị cùa:.........................

Địa ch i:.............................................................................................................................

sồđiện thoạ i:................................................Em ail:......................................................

Nội dung VCU c ầ u : .................................................................................................................................

I. T h à n h  p h ần  liổ  s<r nộp gồm :

1..............................................................................................................
? ............................................................

 3.................................................................................................................
 4 ............................................................................................................................................

Số lirợng hồ sơ:......................(bộ)

II. Yêu cầu hô sung, hoàn thiện hồ sơ:

Vào Sổ theo dồi hồ sơ, Quyển sổ:..................................... số  thứ tự...

NGƯỜI NỘP l l ó  S ơ  NGƯỜI TIÉP NHẬN HÒ s ơ
(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ lẻn)



3

Phụ lục 3

wico Thông tư số hjL '2020/TT-BGT\rr  
unfỊ2020 của Bộ trướng Bộ Giao thõng vận lủi)

PIIỤ LỤC 6
MẢi TTĨỈONC BẢO KẾT QUẢ THẲM ĐỊNH HÒ s ơ  

AN TOÀN HK t h ô n g  d ư ờ n g  SẢ I DÒ THỊ

BỘ GIAO l l l n \ ú  VẬN I AI 
C ơ  QUAN THẢM DỊMI

CỘNG HÒA XẢ IIỘI CHI N(.'HỈA VIỆT NAM 
Dộc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

Sỏ: Hà Mội. ngày ...... ỉháng ....... năm

THÔNG BÁO KÉT QUẢ THÁM ĐỊNH  
l l ổ  S ơ  AN TOÀN HỆ THÓNG ĐƯỜNG SẢT ĐÔ THỊ

Căn cử Thông tư số S ỉ/20ỉ8/TT -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 cùa 
Bộ tneởĩig Bộ Giao thông vận lài Quy định về thực hiện đảnh già, chứng nhận 
an toàn hự thông đổi với đtrờng sắt đó thị và Thông tư  so /2020/TT-BGTVT 
ngày /2020 cùa Bộ trirơng Bộ Giao thông vụn tai sứa đoi, bõ sung một so 
điều cua Thông tư so 29/20I8/TT-BGTVI ngày 14 tháng 5 núm 2018 của Bộ 
trướng Rộ Giao thông vận tài quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
ihuật và han vệ môi trirờng phirơiìg tiện giao thông đườtìg sút và Thủng tư sỗ 
3 Ị/20I8/TT-BGTVT ngày 15 thảng 5 năm 20 ì 8 cùa Hộ trưởng Bộ Giao thỏm* 
vận tái quy định về tìụrc hiện đảnh giá, chửng nhận an toàn hệ thống đôi vời 
đitờng sất dỏ thị.

Căn cứ kct quà dánh giá. chửng nhận của Tồ chức chứng nhận: (tên Tồ 

chức chứng nhận)

C ơ quan thâm định (Tên cơ  quan) thõng báo kết quả xem xét hô sơ an 

loàn hệ thong như sau:

I. THÔNG TIN CHIỈNC VÈ TUYÉN DƯỜNG SÁT

Tên tuyến/đoạn tuyến dường sẳt dò thị :..........................................................................
Chú dằu tư ................................................................................................................................
Địa chi:......................................................................................................................................
Tò chức vận h ã n h :................................................................................................................
Địa c h i : ....................................................................................................................................



II. NỘI D I NG TH A M  ĐỊNH

IV. V KIÊN THẢM  DỊNH

VI. KẾT LUẬN

C ơ  QUAN THẢM  ĐỊNH

\ơ i nhận:

Rợ truởng Bộ G TVT (đẻ tvc).
Vụ KHCN (đế b/c);
Chú Dầu lu  (đô 1/h);
Lưu Cơ quan ihAm định.


